
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

HUYỆN HÓC MÔN 
-- -- 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG 

CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ XỬ LÝ 

HÀNH VI MUA BÁN NGƯỜI 

(Theo Luật Phòng, chống mua, bán người 

năm 2011, Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017) 

Các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 3 

quy định như sau: 

1. Mua bán người theo quy định tại Điều 119 

và Điều 120 của Bộ luật Hình sự. 

2. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc 

lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận 

cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 

3. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để 

bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ 

phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác 

hoặc để thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. Cưỡng bức người khác thực hiện một trong 

các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

này. 

5. Môi giới để người khác thực hiện một 

trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 

Điều này. 

6. Trả thù, đe dọa trả thù nạn nhân, người làm 

chứng, người tố giác, người tố cáo, người thân 

thích của họ hoặc người ngăn chặn hành vi quy 

định tại Điều này. 

7. Lợi dụng hoạt động phòng, chống mua bán 

người để trục lợi, thực hiện các hành vi trái pháp 

luật. 

8. Cản trở việc tố giác, tố cáo, khai báo và xử 

lý hành vi quy định tại Điều này. 

9. Kỳ thị, phân biệt đối xử với nạn nhân. 

10. Tiết lộ thông tin về nạn nhân khi chưa có 

sự đồng ý của họ hoặc người đại diện hợp pháp 

của nạn nhân 

11. Giả mạo là nạn nhân. 

12. Hành vi khác vi phạm các quy định của 

Luật này. 
 

Theo quy định tại Điều 2 các từ ngữ dưới 

đây được hiểu như sau: 

1. Bóc lột tình dục là việc ép buộc người 

khác bán dâm, làm đối tượng để sản xuất ấn 

phẩm khiêu dâm, trình diễn khiêu dâm hoặc làm 

nô lệ tình dục. 

2. Nô lệ tình dục là việc một người do bị lệ 

thuộc mà buộc phải phục vụ nhu cầu tình dục của 

người khác. 

3. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, 

đe dọa dùng vũ lực hoặc các thủ đoạn khác nhằm 

buộc người khác lao động trái ý muốn của họ. 

4. Nạn nhân là người bị xâm hại bởi hành vi quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 3 của Luật này. 

 

Phòng ngừa mua bán người trong các tổ 

chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ, 

được quy dịnh tại Điều 15 như sau: 

1. Các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn giữa công 

dân Việt Nam với người nước ngoài, cho, nhận 

con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt 

Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, tuyển 

dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 

dịch vụ văn hóa, du lịch và các hoạt động kinh 

doanh, dịch vụ có điều kiện khác dễ bị lợi dụng 

để thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 

3, 4 và 5 Điều 3 của Luật này có trách nhiệm: 

a) Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với 

người lao động; đăng ký lao động với cơ quan 

quản lý lao động địa phương; 

b) Nắm thông tin về đối tượng được cung 

cấp dịch vụ và thông báo cho cơ quan có thẩm 

quyền khi có yêu cầu để phối hợp quản lý; 

c) Cam kết chấp hành quy định của pháp luật  
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về phòng, chống mua bán người; 

d) Phối hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan 

có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra 

đối với hoạt động của tổ chức, cơ sở mình. 

2. Người lao động làm việc tại các cơ sở 

kinh doanh, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 

này phải chấp hành quy định về quản lý hộ 

khẩu và ký cam kết không vi phạm pháp luật 

về phòng, chống mua bán người 

Điều này; 

đ) Đưa nạn nhân ra khỏi biên giới của nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

e) Đối với từ 02 đến 05 người; 

g) Phạm tội 02 lần trở lên. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường 

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 

năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Đã lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát; 

đ) Đối với 06 người trở lên; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt 

quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

 

Xử lý vi phạm, theo quy định tại Điều 23: 

1. Người thực hiện hành vi quy định tại 

Điều 3 của Luật này thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để 

bao che, dung túng, xử lý không đúng hoặc 

không xử lý hành vi quy định tại Điều 3 của 

Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

3. Người giả mạo là nạn nhân thì ngoài 

việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn 

phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ đã nhận. 

  

Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 

Tội mua bán người, theo quy dịnh tại Điều 150 

sẽ bị xử lý như sau: 

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 

lực, lừa gạt hoặc bằng thủ đoạn khác thực hiện 

một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 

05 năm đến 10 năm: 

a) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để giao, 

nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác; 

b) Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để bóc 

lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ 

thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo 

khác; 

c) Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người 

khác để thực hiện hành vi quy định tại điểm a 

hoặc điểm b khoản này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Vì động cơ đê hèn; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn 

nhân từ 11% đến 45%; 

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức 

khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% 

trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3  

 

 


